
Cần Thơ, ngày 13 tháng 08 năm 2019

KẾ HOẠCH THỰC TẬP LÂM SÀNG
NĂM HỌC: 2019 - 2020

 HỆ CHÍNH QUI: 3.372 sv
A. Bác sĩ đa khoa: 2949 sv
I. Y K42: 933 sv
- Thực tập Ngoại bệnh lý 1: Ngoại tổng quát, Ngoại nhi; Ngoại bệnh lý 2:  Ngoại chấn thương,
Ngoại lồng ngực – mạch máu.
- Số đợt thực tập: 4 đợt
- Thời gian: 9 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 26/8/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 233
- Địa điểm: BV trường, BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐK Tỉnh Vĩnh Long, BV
Nhi đồng Cần Thơ.
II. Y K40: 848 sv
- Thực tập Ngoại bệnh lý 3: Ngoại thần kinh (2 tuần), ngoại niệu (2 tuần).   
- Số đợt thực tập: 4 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 26/8/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 212
- Địa điểm: BV trường, BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐK Tỉnh Vĩnh Long.
III. Y K43: 1168 sv
1/ Ngoại cơ sở 1: thực tập trong cả 2 học kỳ (8 lớp)
- Ngoại tổng quát (3 tuần), Ngoại LN-MM (1 tuần).   
- Số đợt thực tập: 8 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 03/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 146
- Địa điểm: BV trường, BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại cơ sở 2: thực tập trong cả 2 học kỳ (8 lớp)
- Ngoại chấn thương (2 tuần), Ngoại niệu (1 tuần), Ngoại thần kinh (1 tuần)
- Số đợt thực tập: 8 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 03/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 146
- Địa điểm: BV trường, BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
B. Bác sĩ Y học cổ truyền: 186 sv
I. YHCT K42: 93 sv
- Thực tập Ngoại bệnh lý YHHĐ: Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại TK, Ngoại niệu
- Số đợt thực tập: 3 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 30/9/2019
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- Số lượng sv mỗi đợt: # 31
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
II. YHCT K43: 93 sv
1/ Ngoại cơ sở 1: 
- Ngoại tổng quát, Ngoại LN-MM.   
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 28/10/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 46
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại cơ sở 2:
- Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 3 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 16/3/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 30
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
C. Bác sĩ răng hàm mặt: 71 sv
  RHM K43: 71 sv

1/ Ngoại cơ sở:học kỳ 1
- Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 2 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 25/11/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 35
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại bệnh học: học kỳ 2
- Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 09/3/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 35
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.

D. Bác sĩ Y học dự phòng: 166 sv
I. YHDP K42: 78 sv
1/ Ngoại bệnh lý 1 (HK 1):
- Ngoại tổng quát, Ngoại LN-MM.
- Số đợt thực tập: 3 đợt
- Thời gian: 2 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 14/10/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 26
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại bệnh lý 2 (HK 2):
- Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 3 đợt
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- Thời gian: 2 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 13/4/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 26
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
II. YHDP K43: 88 sv
1/ Ngoại cơ sở 1: 
- Ngoại tổng quát (3 tuần), Ngoại LN-MM (1 tuần)
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 30/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 44
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại cơ sở 2:
- Ngoại chấn thương (2 tuần), Ngoại thần kinh (1 tuần), Ngoại niệu (1 tuần).
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 30/3/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 44
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
 HỆ LIÊN THÔNG:  878 sv
A. Bác sĩ đa khoa hệ tập trung 4 năm: 808 SV
I. Y K31: 225 sv (học theo hệ thống tín chỉ, 2 lớp đã đi trong HK2 năm 2018 - 2019)
1/ Ngoại bệnh lý 1: học kỳ 1
- Ngoại tổng quát (3 tuần), ngoại nhi (1 tuần)
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 28/8/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 112
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BV trường, BV Nhi đồng Cần Thơ.
2/ Ngoại bệnh lý 2: học kỳ 1
- Ngoại LN – MM (1 tuần), ngoại chấn thương (3 tuần)
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 23/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 112
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BV trường.
II. Y K32: 290 sv (học theo hệ thống tín chỉ)
1/ Ngoại cơ sở: học kỳ 1 
- Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 28/10/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 145
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại bệnh lý 1: học kỳ 2
- Ngoại tổng quát (3 tuần), ngoại nhi (1 tuần)
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- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 10/02/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 72
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BV trường, BV Nhi đồng Cần Thơ.
3/ Ngoại bệnh lý 2: học kỳ 2
- Ngoại LN – MM (1 tuần), ngoại chấn thương (3 tuần)
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 09/3/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 72
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ, BV trường.
III. Y K30: 293 sv
- Thực tập Ngoại bệnh lý 3: Ngoại thần kinh (2 tuần), ngoại niệu (2 tuần).   
- Số đợt thực tập: 4 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 03/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 73
- Địa điểm: BV trường, BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ
B. Bác sĩ Y học cổ truyền hệ tập trung 4 năm: 70 sv
YHCT K32: 70 sv (học theo hệ thống tín chỉ)
1/ Ngoại cơ sở: học kỳ 1
- Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 30/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 35
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
2/ Ngoại bệnh lý YHHĐ: học kỳ 2
- Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại TK, Ngoại niệu   
- Số đợt thực tập: 2 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 10/02/2020
- Số lượng sv mỗi đợt: # 35
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
 HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM:  24 sv

Cử nhân hình ảnh K30: 24 sv
- Thực tập Bệnh học ngoại: Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương, Ngoại niệu, Ngoại thần kinh
- Số đợt thực tập: 1 đợt
- Thời gian: 4 tuần/đợt, ngày bắt đầu: 03/9/2019 – 28/9/2019
- Số lượng sv mỗi đợt: # 24
- Địa điểm: BVĐKTƯ Cần Thơ, BVĐKTP Cần Thơ.
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 BIỂU ĐỒ THỜI GIAN THỰC TẬP HỌC KỲ 1:

Tháng 8 9/2019 10 11 12 01/2020
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Từ ngày 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6
Đến ngày 24 31 7 14 21 28 5 1

2
19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11

HỆ CHÍNH QUI
Y4 Ngoại bệnh lý 1-2 (YEF) Ngoại bệnh lý 1-2 (YGH)
Y6 Ngoại b.lý 3 (YCD) Ngoại b.lý 3 (YAB) Ngoại b.lý 3 (YGH) Ngoại b.lý 3 (YEF) ĐHCK
Y3 Ngoại cơ sở 1 (YQR) Ngoại cơ sở 1 (YTV) Ngoại cơ sở 1 (YAB) Ngoại cơ sở 1 (YCD)
Y3 Ngoại  cơ  sở  2

(YTV)
Ngoại cơ sở 2 (YQR) Ngoại cơ sở 2 (YCD) Ngoại cơ sở 2 (YAB)

YHCT3 Ngoại cơ sở 1 Ngoại cơ sở 1
YHCT4 Ngoại bệnh lý Ngoại bệnh lý Ngoại bệnh lý
RHM3 NCS NCS
YHDP3 Ngoại cơ sở 1 Ngoại cơ sở 1
YHDP4 Nbly 1 Nbly 1 Nbly 1

HỆ LIÊN THÔNG
Y42 Ngoại cơ sở Ngoại cơ sở
Y43 Ngoại bệnh lý 1 (YA) Ngoại bệnh lý 2 (YA) Ngoại bệnh lý 2 (YB) Ngoại bệnh lý 2 (YB)

Y44 Ngoại b.lý 3 (YC) Ngoại b.lý 3 (YD) Ngoại b.lý 3 (YA) Ngoại b.lý 3 (YB)
YHCT42 Ngoại cơ sở Ngoại cơ sở

HỆ VHVL
HA4 Bệnh học ngoại

 BIỂU ĐỒ THỜI GIAN THỰC TẬP HỌC KỲ 2:
Tháng 2/2020 3 4 5 6
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Từ ngày 3 10 17 24 2 9 16 2

3
30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Đến
ngày

8 15 22 29 7 1
4

21 2
8

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

HỆ CHÍNH QUI
Y4 Ngoại bệnh lý 1-2 (YAB) Ngoại bệnh lý 1-2 (YCD)
Y6 ĐHCK (3) ĐHCK (nhóm 4) ĐHCK (nhóm 7) ĐHCK (nhóm 8)
Y3 Ngoại cơ sở 1 (YEF) Ngoại cơ sở 1 (YGH) Ngoại cơ sở 1 (YIK) Ngoại cơ sở 1 (YMN)

Y3 Ngoại cơ sở 2 (YGH) Ngoại cơ sở 2 (YEF) Ngoại cơ sở 2 (YMN) Ngoại cơ sở 2 (YIK)

YHCT3 Ngoại cơ sở 2 Ngoại cơ sở 2 Ngoại cơ sở 2
RHM3 Bệnh học ngoại Bệnh học ngoại
YHDP3 Ngoại cơ sở 2 Ngoại cơ sở 2
YHDP4 Nbly 2 Nbly 2 Nbly 2

HỆ LIÊN THÔNG
Y42 Ngoại bệnh lý 1 (YC) Ngoại bệnh lý 2 (YC) Ngoại bệnh lý 1 (YD) Ngoại bệnh lý 2 (YD)

Y44 ĐHCK NGOẠI – SẢN
YHCT42 Ngoại bệnh lý YHHĐ Ngoại bệnh lý YHHĐ

Giáo vụ BM Ngoại      TM. Bộ môn Ngoại

     ThS.BS. Đặng Hồng Quân                     PGS.TS.BS. Phạm Văn Năng
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